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	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).

	2
	Chuỗi thịt lợn sinh học Organic Green 

Đại diện: 
Công ty TNHH thực phẩm sạch Organic Green, ông Nguyễn Văn Chữ – Giám đốc

	KCN Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT:0983.106.345


	Mô hình liên kết các hộ chăn nuôi quy mô lớn (được chứng nhận VietGAP) tham gia ký kết hợp đồng chăn nuôi sử dụng thức ăn sinh học; sản phẩm được giết mổ công nghiệp và cấp đông đúng quy trình. Sản phẩm đã có mặt tại siêu thị, các cửa hàng tiện ích với nhãn thịt lợn sinh học Organic Green.

	3
	Mô hình chuỗi thịt lợn SHF

Đại diện: 
Công ty Cổ phần Tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà Nội, ông Võ Việt Dũng – Chủ tịch HĐQT

	Lô 1 - CN1 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

ĐT:0243.6892344

0913.227703

Hotline: 0915289009 - 0915289006


	Công ty cổ phần Tập đoàn chế biến thực phẩm Nam Hà Nội tổ chức có quy mô chăn nuôi hiện tại khoảng 3.000 con. Trên địa bàn Hà Nội, công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ cho 10 trại chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư. Hiện nay, công ty đã giết mổ trung bình 50 con lợn/ngày, cung cấp cho thị trường 4-5 tấn thịt lợn/ngày.
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	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 

Bà Đặng Thị Cuối – Chủ hộ sản xuất  
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	Hợp tác xã hoa cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Đăng 
	Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0904.310523
	Sản xuất và kinh doanh các loại trà chùm ngây sản phẩm đảm bảo chất lượng.

	3
	HTX dịch vụ tổng hợp Tâm Nguyên
Đại diện: 
Bà Dương Thị Ngân
	Cụm 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0941.891.898
	Sản xuất và kinh doanh các loại trà, bột chùm ngây sản phẩm đảm bảo chất lượng.

	4
	HTX dịch vụ Nông nghiệp Việt Doanh

Đại diện: 
Ông Đào Việt Dũng 
	Khu 6, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0169.5902195
	Sản xuất và kinh doanh các loại rau rau, củ, quả đảm bảo chất lượng và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
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	1
	Thực phẩm sạch Khánh Nguyên
Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Thủy
	Số 05, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 ĐT: 0934.514389
        0985.388.765
	Chuyên cung cấp thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn, như: Giá đỗ xanh, giá đỗ tương, đậu phụ, chuối các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Công ty cổ phần bữa ăn an toàn
 Đại diện: 
Ông Nguyễn Thái Hoàng – Giám đốc

	Số 3/166 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0989.009.889

	Công ty chuyên cung cấp các loại thực phẩm an toàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng. 

	3
	Thực phẩm sạch An Nguyên

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thùy Anh
	Kiot 7, D1CT2 KĐT Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: 0982.913.396
	Công ty chuyên cung cấp các loại thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng.

	4
	Thực phẩm sạch Nông trang
Đại diện: 
Ông Nguyễn Hoàng Anh
	10A Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0904.849.183
	Chúng tôi chuyên cung cấp các nông sản, thực phẩm của các vùng miền. Sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo tươi, ngon chất lượng. 
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	1
	HTX chăn nuôi Hòa Mỹ
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Thanh
	Xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0913.371.477

	Chuyên chăn nuôi và kinh doanh lợn giống và lợn thịt. Sản phẩm chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo chất lượng.

	2
	HTX Thủy sản Ngọc Động
Đại diện: 
Ông Lê Văn Tín
	Xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0913.371.477

	Chuyên sản xuất và kinh doanh thủy sản đảm bảo chất lượng.

	3
	Trang trại chăn nuôi lợn thịt
Đại diện: 
Nguyễn Văn Lâm
	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0989.892.335
	Trang trại chăn nuôi lợn thịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	4
	HTX Thịnh Phát
Đại diện: 
Ông Bùi Văn Huyên
	Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0968.938.556
	Chuyên chăn nuôi và kinh doanh gà đẻ và lợn thịt thương phẩm. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.
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	1
	Cơ sở sản xuất gốm sứ Tuấn Linh
Đại diện: 
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ cơ sở
	Xóm 4, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT:0962.955.866
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	2
	Cơ sở sản xuất gốm sứ Như Anh
Đại diện: 
Bà Phạm Như Anh – Chủ cơ sở
	Số 133, xóm 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT:0943.933.896
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	3
	Cơ sở sản xuất gốm sứ Tú Thu
Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Thu – Chủ cơ sở
	Số A21 chợ gốm xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT:0946.393.686
	Cơ sở chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	4
	Cơ sở sản xuất gốm sứ Hoan Hằng
Đại diện: 
Bà Trần Thị Thu Hằng – Chủ cơ sở
	Ki ốt 32, chợ gốm xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT:0986.361.105
	Cơ sở chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.
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	1
	Nhà vườn Huy Dung
Đại diện: 
Ông Nguyễn Quốc Huy 
	Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0984.011.661
	Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh nội thất, hoa thảm, hoa chậu, cây công trình đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	2
	Nhà vườn Cường Hướng

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Cường 
	Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0984.999.026
	Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh nội thất, hoa thảm, hoa chậu, cây công trình đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	3
	Nhà vườn Kiên Hiên

Đại diện: 
Bà Vũ Thị Hiên 
	Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0964.055.989
	Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh nội thất, hoa thảm, hoa chậu, cây công trình đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	4
	Nhà vườn Điền Nụ

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Nụ 
	Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0975.468.976
	Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh nội thất, hoa thảm, hoa chậu, cây công trình đảm bảo chất lượng bền, đẹp.
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